
1 

 

Bản án số: 578/2019/HS-PT 
Ngày: 25-11-2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 

 Các Thẩm phán:                      1. Ông Lê Công Huân; 

                                        2. Bà Đoàn Thị Hương Giang. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 
514/2019/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019, do có kháng cáo của bị hại bà 
Lê Thị Mỹ Lệ đối với bản án hình sự sơ thẩm số 39/2019/HS-ST ngày 03 tháng 
10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bị cáo bị kháng cáo:  

        Nguyễn Văn Tu; giới tính: Nam; sinh năm: 1972, tại tỉnh Long An; nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú: 83 tổ 4, ấp A, xã An, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; 
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: buôn bán; 
trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn Văn Ga và bà Văn Thị Xu; vợ: Nguyễn 
Thị Oa và có 02 người con (lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2006); tiền án: 
không; tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/5/2019 – có mặt.          

        Bị hại: Bà Lê Thị Mỹ La, sinh năm: 1981 và ông Nguyễn Văn Sa, sinh năm 
1981; cùng nơi cư trú: Tổ 1, ấp A, xã An, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh - có 
mặt.       

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ  
án được tóm tắt như sau: 

        Nguyễn Văn Tu và vợ là chị Nguyễn Thị Oa sống ly thân từ đầu năm 2010 

chưa ly hôn. Từ cuối năm 2015 Tu sống chung như vợ chồng với chị Lê Thị Kim 

Ha (tự Lan), sinh năm 1986, ngụ ấp A, xã An. Trong quá trình chung sống đôi 
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bên xảy ra mâu thuẫn, nên đến khoảng tháng 02/2019 chị Ha bỏ đi sống nơi khác 

và cắt đứt mọi liên lạc với Tu. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19/5/2019 sau khi đã 

uống rượu, Tu về nhà lấy 02 con dao, 01 con dao dài 25 cm dắt vào thắt lưng 

quần, 01 con dao dài khoảng 27 cm cầm trên tay phải đi đến nhà chị Lê Thị Mỹ 

La (chị ruột của Ha) tại tổ 1, ấp An Bình, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi Tu thấy chị La đang làm móng cho chị Dương 

Thị Thúy On. Tu hỏi chị La thông tin về chị Ha nhưng không được, liền xông đến 

dùng con dao đang cầm trên tay phải đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị La 

làm chị La ngã xuống nền nhà. Chồng chị La là anh Nguyễn Văn Sa đang ở nhà 

sau, nghe tiếng tri hô liền chạy lên đỡ chị La. Lúc này, Tu dùng tay trái rút thêm 

01 con dao từ thắt lưng quần ra đâm anh Sa trúng vào đầu và vai làm anh Sa ngã 

xuống nền nhà, Tu tiếp tục xông vào thì bị anh Sa đạp ngã, làm con dao Tu đang 

cầm trên tay trái văng vào gầm tủ, anh Sa, chị La nhào tới ôm Tu lại, được anh 

Phan Văn Lộc là hàng xóm chạy đến hỗ trợ, tước con dao còn lại và khống chế 

Tu giao cho Công an xã An Thới Đông xử lý. Chị La và anh Sa được đưa đến 

phòng khám Đa khoa An Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện 115- Thành 

phố Hồ Chí Minh điều trị, với các vết thương sau: 

- Chị Lê Thị Mỹ La bị 02 vết thương thấu ngực trái; 01 vết thương vùng 

dưới ngoài bờ sườn trái, thấu bụng, đa vết thương phần mềm gây thủng đứt da. 

Được điều trị tại bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 29/5/2019 thì 

xuất viện. 

- Anh Nguyễn Văn Sa bị một vết thương ở đỉnh đầu, 01 vết tại vùng gáy 

vai phải. Được điều trị tại bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 

21/5/2019 thì xuất viện. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 450/TgT.19 ngày 

29/5/2019 của Trung tâm pháp y sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về 

thương tích Lê Thị Mỹ La: 

“ -Hai vết thương thấu ngực trái: 
+ 01 vết thương thấu ngực trái tại liên sườn 4 đường nách trước, thấu vào 

khoang màng phổi, không tổn thương phổi. 
+ 01 vết thương sau hố nách sau trái xuyên thấu vào khoang ngực trái, 

xuyên thủng phổi 02 lỗ. 
+ Tràn khí, tràn máu màng phổi trái. 
+ Đã được phẩu thuật mở ngực khâu phổi, dẫn lưu màng phổi, khâu vết 

thương. 
+ Hiện các vết thương còn chỉ khâu. 
- Các vết đâm tại: 
+ Ngực trái kích thước 2,4 x 0,1 cm. 
+ Vùng hố nách sau trái kích thước 2,8 x 0,1 cm. 
Các vết mổ và dẫn lưu tại ngực trái kích thước 22 x 0,1 cm và 2,5 x 0,3 cm. 
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- Vết thương vùng dưới ngoài bờ sườn trái, thấu bụng gây thủng ruột non, 
thủng ruột già, thủng nhánh động mạch mạc treo ruột, đã được phẩu thuật mở 
bụng khâu nối ruột non, cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo, hiện còn:  

+ Vết thương đâm còn chỉ tại bụng trái kích thước 4 x (0,1-0,5)cm. 
+ Vết mổ giữa bụng còn kích thước 18x(0,2-1) cm. 
+ 02 vết dẫn lưu tại bụng trái kích thước 1,3 x 0,1 cm, bụng phải kích 

thước 1,6 x 0,6 cm. 
+ Hậu môn nhân tạo tại bụng trái. 
Các vết thương do vật sắc nhọn gây ra, rất nguy hiểm đến tính mạng của 

các đương sự. 
- Đa vết thương phần mềm gây thủng đứt da, đã được điều trị, hiện còn các 

vết thương còn chỉ khâu lại. 
- Vùng bả vai cánh trái kích thước 9,2 x 0,1 cm. 
+ Mặt ngoài 1/3 trên cánh tay trái có đuôi tận nông kích thước 8x(0,05-

0,1) cm. 
+ Ngón I bàn tay phải kích thước 4x0,1 cm. 
+ Gốc ngón III bàn tay trái kích thước 2x0,1 cm. 
Các vết thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra, 

không nguy hiểm đến tính mạng của đương sự. 
- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 81%. 
Bản kết luận pháp y về thương tích số 475/TgT.19 ngày 06/6/2019 của 

Trung tâm pháp y - Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về thương tích 
Nguyễn Văn Sa: 

“- Hai vết thương phần mềm gây thủng đứt da, đã được điều trị khâu vết 
thương, hiện còn: 

+ 01 sẹo phẳng kích thước 1,1x0,1 cm tại đỉnh đầu. 
+ 01 vết thương còn đóng mày nhỏ trên diện viêm tẩy mô mềm tại vùng gáy 

vai phải kích thước 4,5x(0,05-0,2) cm. 
Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 05%. 
Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắt gây ra”. 

          Tại bản án hình sự sơ thẩm số 39/2019/HS-ST ngày 03 tháng 10 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

 1. Tuyên bố:  
Bị cáo Nguyễn Văn Tu phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
2. Hình phạt: 
- Áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tu 09 (Chín) năm tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày 19/5/2019.  
3. Về phần bồi thường dân sự:  
Áp dụng các Điều 590, 593 của Bộ luật Dân sự năm 2015: 
Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tu bồi thường cho vợ chồng chị Lê Thị Mỹ La, 

anh Nguyễn Văn Sa số tiền 196.644.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu sáu 
trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). Thi hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp 
luật. 
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Giành quyền khởi kiện cho chị Lê Thị Mỹ La và anh Nguyễn Văn Sa yêu 
cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm hại bằng vụ kiện dân sự 
khác. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả 
cho bên được thi hành án khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 
lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với 
thời gian chưa thi hành án.  

Việc thi hành án được thực hiện tại Chi cục Thi hành án có thẩm quyền. 
          Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.  

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019, bị hại Lê Thị Mỹ La có đơn kháng cáo yêu 
cầu thi hành ngay số tiền bồi thường thiệt hại bản án đã tuyên và tăng hình phạt tù 
đối với bị cáo Tu.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
Bị cáo Nguyễn Văn Tu đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dụng 

bản án sơ thẩm đã xét xử. Về kháng cáo của bị hại đề nghị Tòa xem xét cho hoàn 
cảnh của bị cáo. Trong phần tranh luận bị cáo cho rằng do uống nhiều rượu nên 
không biết bản thân đã làm gì xin Tòa xem xét. 

Người bị hại: bà Lê Thị Mỹ La xác định nội dung sự việc xảy ra và hành vi 
phạm tội của bị cáo Tu đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử, bà giữ 
nguyên yêu cầu kháng cáo và bổ sung đề nghị xem xét tội danh của bị cáo là giết 
người không phải cố ý gây thương tích, vì trước đó Tu đã có lời đe dọa giết cả gia 
đình bị hại.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, kết luận 
đối với vụ án: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai 
của bị cáo, người bị hại tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy, bản án sơ thẩm đã xét 
xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Tu về tội “Cố ý gây thương tích” là có dấu hiệu 
chưa đúng tội. Hành vi của bị cáo dùng 02 con dao là hung khí nguy hiểm đâm 02 
nhát thấu ngực và 01 nhát thấu bụng người bị hại gây thương tích được giám định 
kết luận 81% và rất nguy hiểm tính mạng của đương sự là có dấu hiệu của tội 
“Giết người”. Do vậy đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại  
Về nội dung kháng cáo của bị hại tăng hình phạt tù và bồi thường thiệt hại do hủy 
án nên không đề nghị hướng giải quyết.   

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

       [1] Do có tức giận về việc chị Lê Thị Kim Ha là người chung sống với  

Nguyễn Văn Tu như vợ chồng bỏ đi nơi khác sinh sống và cắt liên lạc với Tu. 

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19/5/2019 sau khi đã uống rượu, Nguyễn Văn Tu về 

nhà lấy 02 con dao, 01 con dao dắt vào thắt lưng quần và 01 con dao  cầm ở tay 

phải đi đến nhà của chị Lê Thị Mỹ La (chị ruột của cho Ha) tại tổ 1, ấp An Bình, 

xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, Tu thấy chị 

La đang làm móng cho chị Dương Thị Thúy On. Tu hỏi thông tin về chị Ha 
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nhưng không được, Tu liền xông đến dùng con dao đang cầm trên tay phải đâm 

liên tiếp nhiều nhát vào người chị La gây thương tích. Anh Nguyễn Văn Sa 

(chồng chị La) từ sau nhà chạy lên đỡ chị La dậy. Lúc này, Tu dùng tay trái rút 

thêm con dao từ thắt lưng quần ra đâm anh Sa trúng vào đầu và vai làm anh Sa 

ngã xuống nền nhà gây thương tích. Chị La và anh Sa được đưa đến phòng khám 

Đa khoa An Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 115- Thành phố Hồ Chí 

Minh điều trị, với các vết thương sau: 

- Chị Lê Thị Mỹ La bị 02 vết thương thấu ngực trái; 01 vết thương vùng 

dưới ngoài bờ sườn trái, thấu bụng, đa vết thương phần mềm gây thủng đứt da. 

Được điều trị tại bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 29/5/2019 thì 

xuất viện. 

- Anh Nguyễn Văn Sa bị một vết thương ở đỉnh đầu, 01 vết tại vùng gáy vai 

phải. Được điều trị tại bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 

21/5/2019 thì xuất viện. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 450/TgT.19 ngày 

29/5/2019 của Trung tâm pháp y sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về 

thương tích Lê Thị Mỹ La: 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 81%. 

Bản kết luận pháp y về thương tích số 475/TgT.19 ngày 06/6/2019 của 

Trung tâm pháp y - Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về thương tích 

Nguyễn Văn Sa: 

-Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 05%. 

 Với hành vi đó của bị cáo Nguyễn Văn Tu và hậu quả xảy ra, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Tu phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm d khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. Sau khi xét xử sơ thẩm người bị hại chị Lê Thị Mỹ La làm đơn kháng 

cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn luật định nên được xem xét giải quyết, xét xử 

theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung đơn kháng cáo của bị hại Lê Thị Mỹ La về yêu cầu tăng 

mức án, bồi thường thiệt hại và tại phiên tòa bổ sung đề nghị xem xét lại tội danh 

đối với hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Tu là “Giết người”, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm nhận thấy, hành vi của bị cáo Tu có tính chất côn đồ, có sự 

chuẩn bị hung khí từ trước. Tại hiện trường vụ án, bị cáo đã sử dụng cả 02 con 

dao để gây án và chỉ dừng lại khi bị khống chế bắt giữ. Hành vi của bị cáo dùng 

dao là hung khí nguy hiểm đâm chí mạng 02 nhát trúng thấu ngực và một nhát 

trúng thấu bụng là vị trí trọng yếu trên người của chị La, đây là hành vi khách 

quan của bị cáo thể hiện ý chí chủ quan muốn tước đi mạng sống của người bị 

hại. Được chứng minh qua Kết quả giám định kết luận: 

 “…  

 - Hai vết thương thấu ngực trái: 
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+ Một vết thương thấu ngực trái tại liên sườn 4 đường nách trước, thấu vào 

khoang màng phổi, không tổn thương phổi. 

+ Một vết thương sau hố nách sau trái xuyên thấu vào khoang ngực trái, 

xuyên thủng phổi 02 lỗ. 

+ Tràn khí, tràn máu màng phổi trái. 

+ Đã được phẩu thuật mở ngực khâu phổi, dẫn lưu màng phổi, khâu vết 

thương. 

+ Hiện các vết thương còn chỉ khâu. 

- Các vết đâm tại: 

+ Ngực trái kích thước 2,4 x 0,1 cm. 

+ Vùng hố nách sau trái kích thước 2,8 x 0,1 cm. 

Các vết mổ và dẫn lưu tại ngực trái kích thước 22 x 0,1 cm và 2,5 x 0,3 cm. 

- Vết thương vùng dưới ngoài bờ sườn trái, thấu bụng gây thủng ruột non, 

thủng ruột già, thủng nhánh động mạch mạc treo ruột, đã được phẩu thuật mở 

bụng khâu nối ruột non, cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo, hiện còn:  

+ Vết thương đâm còn chỉ tại bụng trái kích thước 4 x (0,1-0,5)cm. 

+ Vết mổ giữa bụng còn kích thước 18x(0,2-1) cm. 

+ 02 vết dẫn lưu tại bụng trái kích thước 1,3 x 0,1 cm, bụng phải kích thước 

1,6 x 0,6 cm. 

+ Hậu môn nhân tạo tại bụng trái. 

Các vết thương do vật sắc nhọn gây ra, rất nguy hiểm đến tính mạng 
của các đương sự…”.  

Việc người bị hại không chết là do được cứu chữa kip thời. Như vậy, hành vi 
phạm tội của Nguyễn Văn Tu đối với bị hại Lê Thị Mỹ La có dấu hiệu của một 
tội phạm khác nặng hơn cần được điều tra làm rõ và xử lý.   
        Xét yêu cầu bổ sung kháng cáo của người bị hại và đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là có cơ sở. Do vậy, chấp nhận một phần 

kháng cáo của người bị hại, theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra 

xét xử lại theo thủ tục chung. 

        Do hủy bản án sơ thẩm nên, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết yêu 

cầu về tăng hình phạt tù và bồi thường thiệt hại của bị hại Lê Thị Mỹ La.  

[3] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định tại Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí 
Tòa án  có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên; 

                                              QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố 
tụng hình sự năm 2015  

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 39/2019/HS-ST ngày 03 tháng 10 
năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố 
Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục chung. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Văn Tu cho đến khi Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý lại vụ án.  

Bị cáo Nguyễn Văn Tu và bà Lê Thị Mỹ La không phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận :                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDTC;             (1)                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND Cấp cao tại TP .HCM; (1)       
- VKSNDTC TP .HCM;      (3)      
- VKSND huyện Cần Giờ;    (1)           
- P. PC27 – CATP;     (2)                                
- Bị cáo; đương sự     (1)                                      
- Trại giam;                           (1) 
- THA huyện Cần Giờ;    (1)                                                                     
- TAND huyện Cần Giờ;     (1)                
- Công an huyện Cần Giờ;     (1)                                                                                        
- UBND nơi BC cư trú;  (1)                                                         Huỳnh Văn Trực       
- Sở tư pháp;          (1)                                                             
- Lưu,Tòa hình sự, hồ sơ (18).(3)       

   

 

  

  

 


